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1 Nguyễn Thị Chi 1995 Lệ Thuỷ, Quảng Bình Đại học Giáo dục mầm non 78.20 156.40 80.67 161.34 317.74

2 Trần Thị Hải Duyên 1994 Phú Mậu, Phú Vang Đại học Giáo dục mầm non 75.50 151.00 83.33 166.66 317.66

3 Nguyễn Thị Thanh Hà 1995 Tây Lộc, TP Huế Đại học Giáo dục mầm non 74.40 148.80 90.00 180.00 328.80

4 Phan Thị Thu Hảo 1993 Hương Xuân, Hương Trà Đại học Giáo dục mầm non 81.90 163.80 92.00 184.00 347.80

5 Nguyễn Thị Lương Hoà 1994 Thuỷ Vân, Huơng Thuỷ Đại học Giáo dục mầm non 75.30 150.60 87.33 174.66 325.26

6 Phạm Thị Hoa Hồng 1994 Lệ Thuỷ, Quảng Bình Đại học Giáo dục mầm non 82.70 165.40 85.33 170.66 336.06

7 Lê Thị Hà My 1993 Hương Chữ, Huơng Trà Đại học Giáo dục mầm non 67.40 134.80 45.33 90.66 225.46

8 Trần Thị Nguyên Thảo 1994 Phú Mậu, Phú Vang Đại học Giáo dục mầm non 80.00 160.00 90.00 180.00 340.00
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9 Nguyễn Thị Thảo 1991 Phú Hậu, TP Huế Đại học Giáo dục mầm non 77.00 154.00 45.33 90.66 244.66

10 Đặng Thị Bích Trâm 1992 Phú Dương, Phú Vang Đại học Giáo dục mầm non 72.20 144.40 90.00 180.00 324.40

11 Nguyễn Thị Huyền Trang 1994 Phú Thượng, Phú Vang Đại học Giáo dục mầm non 72.40 144.80 75.00 150.00 294.80

12 Nguyễn Thị Phương Trinh 1995 Phú Dương, Phú Vang Đại học Giáo dục mầm non 74.60 149.20 70.00 140.00 289.20

13 Lê Cẩm Tuý 1995 Nguyễn Phúc Chu, TP Huế Đại học Giáo dục mầm non 75.70 151.40 47.33 94.66 246.06

14 Hà Thị Tuyến 1995 Tuyên Hóa, Quảng Bình Đại học Giáo dục mầm non 79.50 159.00 70.00 140.00 299.00

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

(Đã ký)

Phú Vang, ngày 30 tháng 01 năm 2018Tổng cộng danh sách gồm có 14 người./.

(Đã ký) (Đã ký)

Lê Đình Phong Nguyễn Xuân Hải La Phúc Thành
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